  



                              MẪU BÁO CÁO TUẦN
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  
         THỪA THIÊN HUẾ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      ..............................................
                                                                                             ..........., ngày ........  tháng ....... năm ......
          Số: ......... /BC-VKS
BÁO CÁO

Tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát 

(từ ngày ............ đến ngày ................)


I. TÌNH HÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM
1.  Về an ninh:

- 
Báo cáo tình hình xảy ra trong tuần về các lĩnh vực như: tình hình tôn giáo, dân tộc; các hoạt động chống phá Nhà nước...
2.  Về ma túy:
-  
Báo cáo nội dung các vụ việc vi phạm về ma túy đã phát hiện được. Số vụ án, bị can đã khởi tố.
3. Về tham nhũng và chức vụ:

4. Về kinh tế: tổng số vụ vi phạm; gây thiệt hại về tài sản... 
Báo cáo cụ thể nội dung các vi phạm, tội phạm:
· Cướp; cướp giật; trộm cắp; lừa đảo; các vi phạm, tội phạm khác...
5.  Về trật tự an toàn xã hội:

· Giết người; hiếp dâm; cố ý gây thương tích; tai nạn giao thông (số vụ; số người bị chết, số người bị thương); các vi phạm, tội phạm khác...

· Các vụ khiếu kiện đông người; đình công, bãi công; tai nạn (điện giật, chết đuối, tai nạn lao động).
6. Về xâm phạm hoạt động tư pháp:

(Lưu ý trình bày các vi phạm, tội phạm cần đầy đủ, cụ thể về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi, phương thức thủ đoạn, hậu quả, hướng xử lý ban đầu...)
II. HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT
1. Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

- Viện kiểm sát đã kiểm sát:..... tin báo (số cũ.....; số mới......).

- Đã giải quyết: ... tin báo; trong đó: khởi tố... vụ án; không khởi tố...; xử lý khác...

- Số còn lại: ... tin báo (quá hạn... tin báo; biện pháp giải quyết).

- Viện kiểm sát đã:

    + Khởi tố: ... vụ/... bị can.

    + Yêu cầu khởi tố: ... vụ/... bị can (CQĐT đã khởi tố).

    + Hủy bỏ... quyết định khởi tố vụ án/... bị can.

    + Hủy bỏ ... quyết định không khởi tố vụ án.

    + Yêu cầu CQĐT hủy bỏ... quyết định không khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố... vụ án/... bị can.

- Kiểm sát trực tiếp ... tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố, đã kết luận yêu cầu giải quyết... còn lại... tin báo.

2. Công tác kiểm sát điều tra:
· Số vụ/bị can cơ quan điều tra khởi tố (việc xác định án điểm; án rút gọn…).

· VKS không phê chuẩn bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, không phê chuẩn lệnh tạm giam, bắt tạm giam, gia hạn tạm giam.

· Số vụ/bị can kết thúc điều tra, trong đó:


+ Cơ quan điều tra đề nghị truy tố: vụ/bị can.


+ Đình chỉ điều tra: vụ/bị can (lý do; bị can có tạm giam không).



+ Tạm đình chỉ: vụ/bị can (lý do).

- Số vụ/bị can VKS trả hồ sơ; lý do (CQĐT chấp nhận...; không chấp nhận).
- VKS truy tố: vụ/bị can.

- VKS đình chỉ (lý do; bị can có tạm giam không).
- Các vi phạm đã phát hiện và các kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục.

3. Công tác kiểm sát xét xử hình sự:

- Tổng số: ... vụ/ ... bị cáo.

   + Án cũ: ... vụ/ ... bị cáo.

   + Án mới: ... vụ/ ... bị cáo.

- Tòa án đã giải quyết... vụ/ ... bị cáo.

   + Đã xét xử: ... vụ/ ... bị cáo, trong đó xét xử lưu động ... vụ/ ... bị cáo.

   + Đình chỉ: ... vụ/ ... bị cáo (lý do).

   + Tạm đình chỉ: ... vụ/ ... bị cáo (lý do).

   Còn lại: ... vụ/ ... bị cáo (số vụ quá hạn luật định).

· Đánh giá quan điểm xét xử của Tòa với đề xuất của VKS có phù hợp không (hướng xử lý nếu không phù hợp).

· Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung: ... vụ/ ... bị cáo (lý do; VKS chấp nhận..., không chấp nhận...); hướng xử lý.
· Các vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm sát xét xử; các kiến nghị, kháng nghị đã ban hành (nêu nội dung kiến nghị; kháng nghị).

4. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự:

* Kiểm sát tạm giữ, tạm giam:

- Tổng số người bị bắt, tạm giữ: ... người (số cũ...; số mới... người, tăng/giảm so với tháng trước); trong đó bắt khẩn cấp... người, bắt quả tang... người, bắt truy nã... người, tự thú, đầu thú... người.

- Đã giải quyết ... người, trong đó khởi tố bị can chuyển tạm giam... người, khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn khác... người, bắt truy nã chuyển tạm giam... người; trả tự do... người.

- Còn lại... người (trong đó quá hạn tạm giữ... người).

- Việc tiến hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ; đã kết thúc, ban hành kết luận (nêu những vi phạm), kiến nghị, kháng nghị khắc phục các vi phạm.
- Tổng số bị can tạm giam là... người (số cũ...; số mới... người, tăng/giảm so với tháng trước).
- Đã giải quyết.... người, trong đó:
   + Cơ quan tiến hành tố tụng hủy bỏ biện pháp tạm giam... người;

   + Thay đổi biện pháp ngăn chặn... người;

   + Trả tự do... người;


- Còn lại… người (số quá hạn tạm giam… người).

* Kiểm sát thi hành án hình sự:
- Các vi phạm đã phát hiện, các kiến nghị, kháng nghị đối với Công an, Tòa án, chính quyền địa phương.
- Kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ... ban hành kết luận (nêu những vi phạm).
5. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự:

- Các vi phạm đã phát hiện, các kiến nghị, kháng nghị đối với cơ quan thi hành án và các cơ quan khác (Công an, Tòa án, chính quyền địa phương).

6. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính...:
- Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát ... vụ,... việc (số cũ...; số mới...).

- Tòa án đã giải quyết: ... vụ/... việc, trong đó:

   + Tạm đình chỉ... vụ,... việc;

   + Quyết định đình chỉ ... vụ,... việc;

   + Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự ... vụ,... việc;

   + Tòa án đưa ra xét xử; mở phiên họp... vụ,... việc (kiểm sát viên tham gia).

- Còn lại ... vụ,... việc (số quá hạn).

- Kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm (nêu nội dung vi phạm).

- Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm (nêu nội dung kháng nghị).

- Hoạt động kiểm sát (tham gia phiên họp; phiên tòa; nghiên cứu thông báo thụ lý, quyết định, bản án, kiến nghị...).

7. Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền.

- Kết quả kiểm sát giải quyết đơn của các cơ quan tư pháp.
- Hoạt động kiểm sát (Kiểm sát trực tiếp; kiến nghị khắc phục vi phạm…).

8. Công tác xây dựng ngành

- Công tác phối hợp liên ngành.
- Xây dựng; tổng kết, sơ kết các chuyên đề nghiệp vụ.
- Hướng dẫn; thông báo rút kinh nghiệm;…

Nơi nhận: 


                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- VKSND tỉnh;                                                    
- ...............
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